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Mẫu tuýp 5g: Flucistad
Kích thước: 44x57 mm
 

Kem bôi da~R THUỐC san THEO BON Topical cream 5g

Flucistad
Acid fusidic 2% STADA

Composition: Each 5 g cream contains: Thành phẩm: Mỗi 5 g kem chứa:
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Fusidic acid........ ..100 mg_ Acid fusidic..... - 100 »
Excipients qs................ .«ð g_ Tế được vừa đủ...........
Indications, Administration, Chỉ định, Cách dùng, Chốngchỉph
Contraindications and other precautions: _ và các thông tin khác:
Read the package insert inside. c trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Specification: BP 2013 7
KEEP OUT OF REACH OF CHIL
READ THE PACKAGE INSERT,
CAREFULLY BEFORE USE
FOR EXTERNAL USE

CTY TNHH LDS
K63/1 Nguyễn Thị$ om
Xuân Thới Đông, Huy
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Mẫu hộp: Flucistad LIÊN DOANH

Kích thước: 25x82x20 mm ạ STADA-MET MS
Tỉ lệ: 140%   

 

 

 

BX muốc BẢN THEO ĐƠN Kem bôi da

WFlucistad
Acid fusidic 2% STADA

KT pes occ cf
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CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM Thành phần: Mỗi 5 g kem chứa Tiêu chuẩn áp dụng: ——
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 2, Acid fusidic... ¬...._ me Dượcđiển Anh- BP 2013

b Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tá dược vừa đủ........... 5g ĐỂXA TẨM TAY TRE EM
| š TP. Hỏ Chí Minh, Việt Nam Chỉđịnh, Cách đùng Chốngchỉ định OCKY HUONGDANsti| > : - và các thông tin khác: DỤNG TRƯỚC KHI DÙNGỊ Ễ S618 SX- Batch No. / NSX-Mig, date/HD- Exp. date: Xin doc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Tmuốc DÙNG NGOÀI

Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khó.
Nhiệt độ không quá 30°C.
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Fusidic acid 2% STADA | |

r STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD, Composition: Each 5 g cream contains: Specification: BP 2013
| K63/1 NguyệnThỉ Soc: St, My Hoa 2 Hamlet,  rusidlicacj,..... 100 mg KEEP OUT OF REACH
| “5| Xuan Thời Dong Village, Hoc Mon Dist, Excipients qs. Sp OFCHHDREN |
| SG Hochiminh City, Vietnam a READ THE PACKAGE INSERT || = Indications, Administration, Contraindications REA A
| $1 ——— and other precautions: CAREFULLY BEFORE USE

a Read the package insert inside. FOR EXTERNAL USE ONLY
| NANỘI, Store in a well-closed container, in a dry place.

Do not store above 30°C. —————
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Mẫu tuýp 10g: Flucistad
Kích thước: 48x74 mm
 

Kembôida 10g
TL THUỐC BÁN THEO BON Topical cream

Flucistad
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Acid fusidic 2% STADA |

Composition: Each 10 g cream contains: Thành phân: Môi 10 g kem chứa:
Fusidic acid.......... 200 mg— Acidfusidic has 200 mg

| Excipients qs. ¬ 10g—Tádượcvừađủ.. "`... “ỐC a
| Indications, Administration, Contraindications and Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và các
| other precautions: thông tin khác:

Read the package insert inside. Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. x)

Specification: BP 2013 Tiêu chuẩn áp dụng: Dược điển Anh- BP 2013 S ~ |
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN ĐỀ sail ala EM al =
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY ach ỨN9 BAQUNG TRƯỚC š | 3
BEFORE USE Ỷ \ 2) o |
FOR EXTERNAL USE ONLY 8
CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM_
K61 Ngoễn Thị %c,Ấp Mỹ LEn 2 Xã XuẾỔ
Huyện Hóc Món, TP. Hỏ Chí Minh,

Mẫu hộp: Flucistad : LIÊN D0ANH
Kích thước: 27x105x18 mm Z`\ STADA-VIET NAW

Tỉ lệ: 130% a es

  

  

   

  
R THUỐC BÁN THEO DON Kem bôi da |

Flucistad z
Acid fusidic 2%

%
Z

2I
PI

SP
PỊ

2V

pD
1S
J2
n|
4

L
E
2
1
2
je

o1
do

}
/
e
p
19
q
w
a
y

      

 

  
  

| Thành phẩn: Mỗi 10 g kem chứa: Tiêu chuẩn áp đụng: Nà
" CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM Acid fusidic 00 mg— Dược điển Anh -BP 2013 =

| x nod Nguyện ase Ap MyHòa 2, Tá dượcvừadi ..10g__ DE XA TAMTAYTRE EM
| = ucheee Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định_ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ị

„ „ Hồ Chi Minh, Việt Nam vàcác thôngtinkhác: TRƯỚC KHI DÙNG |

| - $6 16 SX - Batch No. / NSX - Mfg. date / HD - Exp. date: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. THUỐC DÙNG NGOÀI i
Be 2] Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô |

Syd Nhiệtđộkhông qué 30°C. _
— a tk ————.
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PRESCRIPTION DRUG : \Topical cream tệ)
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Fusidic acid 2% | j

a "2. | :

 

  

 

eee | STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD. Composition: Each 10 gcream contains: Specification: BP 2013 i —
: | K63/1 Nguyen Thi Soc St., My Hoa 2 Hamlet, Fusidic KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN i

j \ Xuan Thoi Dong Village, Hoc Mon Dist., READ THE PACKAGE INSERT
| Hochiminh City, Vietnam Indications, Administration, Contraindic. CAREFULLY BEFORE USE

- ——— and other precautions: FOR EXTERNAL USE ONLY
Read the package insert inside.

| Barcode | Store in a well-closed container, in a dry place.
mÌ——..— | | Do not store above 30°C. | ”
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LIEN DOAMH \
STADA-VIET NA
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Mẫu tuýp 15g: Flucistad
Kích thước: 48x74 mm

Kembôi da 15g
TL THUỐCBẢN THEOBON Topical chains

Flucistad
Acid fusidic 2% STADA

     

  

| Composition: Each 15 g cream contains Thanh phan: Mai 15 g kem chứa |
| Fusidic acid ...... ..300mg Acid fusidic - 300"

Excipients qs. .... 15p— Tá dược vừa đủ.. ; =—=
Indications, Administration, Contraindications and Chỉ định, Cách dòng Chống chỉ địnhvài | |
other precautions: thông tin khác: | |
Read the package insert inside Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng x | |
Specification: BP 2013 Tiêu chuẩn áp dụng: Dược diển Anh- BP 2013 BỊ ~ |
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN P5XATAM TAY TRE EM m.Í 2
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY DAN SỬ DỤNG TRƯỚC Š j1 S|
BEFORE USE z2 2| a]
FOR EXTERNAL USE ONLY @ |

K63/1 NguyenThiSé, Xp Mj Ha2, f,
x 7 Huyện Hóc Món, TP. HỏChỉ,

Mẫu hộp: Flucistad ~~~
Kích thước: 35x110x20 mm

Tỉ lệ: 120% eS

  
iNHIỆMHỮU HẠN `

LIEN DOANH

 

  
 
 

4 Bi tHudc BAN THEO BON Kem bôi da

Flucistad
| Acid fusidic 2%
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| | CTY TNHH LD STADA-VIET NAM Thành phẩn: Mỗi 15 g kem chứa: Tiêu chuẩn áp dụng:
| we | K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 2, Acid fusidic.. Dược điền Anh - ĐP 2013
| x | Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tá được vừa d ĐỂ XA TẨM TAY TRỄ EM.
| S| TP. Hỗ Chí Minh, Việt Nam Chỉ định, Cách dùng,Chống chỉ định ĐỌC KỸ HUONG DẪN SỬ DỤNG
| 2) và các thông tin khác: TRƯỚC KHI DÙNG

| & ị Số lô SX - Batch No. / NŠX - Míg. date/HD - Exp. date: h-leekooLChôngetitntnðane THUỐC DÙNG NGOÀI ị
| i

Nhiệt độ không quá 30°C.

 đo:

BX prescription DRUG Topical cream | 5g | |

Flucistad
Fusidic acid 2%
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STADA | |

=7...
——] STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD. Composition: Each 15 g cream contains: Specification: BP 2013

 

K63/1 Nguyen Thi Soc St, My Hoa 2 Hamlet, Fusidic acid 0 mg KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

  

2 Xuan Thoi Dong Village, Hoc Mon Dist., Excipients 5g READ THE PACKAGE INSERT j
| 3| Hochiminh City, Vietnam indications, Administration, Conaiadicatlons CAREFULLY BEFORE USE |
| 8 | lee andother precautions: FOR EXTERNAL USEONLY | |
| = Read the package insert inside. |
| “ Barcode Store in a well-closed container, in a dry place |

Do not store above 30°C | _—
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Flucistad

THÀNH PHÀN
‘ Tuyp 5g Tuyp 10g Tuýp 15g

Hoạt chật kem kem kem

Acid fusidic 100 mg 200 mg 300 mg      

 

(Tá dược: Butyl hydroxytoluen, emulcie 61 WL2659,
cremophor A6, cremophor A25, parafin lỏng, propylen

as ee kali sorbat, nước tinh khiết)

Tuýp nhôm chứa kem màu trắng đến trắng ngà, mịn,
đồng nhất.

DƯỢC LỰC HỌC
- Acid fusidic la mét khang sinh steroid có hoạt tính kìm

khuẩn hoặc diệt khuẩn, phổ kháng khuẩn hẹp, chủ yếu
tác dụng trên vi khuẩn Gram dương.

~ Acid fusidic ức chế sinh tổng hợp ,Protein của vi khuẩn
bằng, cách ức chế một yếu tố cần thiết cho sự dịch
chuyển các đoạn peptid và kéo dài chuỗi Peptid. Thuốc
có khả năng ức chế sự tổng hợp protein ở tế bào động
vật có vú nhưng có tác động chọn lọc đối với các vi

khuẩn gây bệnh nhạy cảm do khả năng xâm nhập vào tế
bào vật chủ kém.

—_Acid fusidic tác động rất tốt trên tụ cầu khuẩn, đặc biệt là
Staphylococcus aureus va Staphylococcus epidermidis
(bao gồm cả những chủng khángmeticillin). Nocardia
asteroides va nhiều chủng Closfridium cũng rât nhạy cảm
với thuốc. Liên cầu khuẩn ít nhạy cảm hơn.

- Hầu hết các chủng Gram âm đều kháng thuốc nhưng
acid fusidic tác động rất tốt đối với Neisseria spp. và
Bacteroides fragilis.

— Thudc khéng cé tác dụng trên nam.
DƯỢC ĐỘNG HỌC

Acid fusidic tan được trong dầu và trong nước, có tính
diện hoạt rất tốt và đặc biệt có thể thắm qua da nguyên
vẹn. Mức độ thắm qua da phụ thuộc vào nhiều yếu tố
như thời gian acid fusidic trên da và tình trạng da.

CHỈ ĐỊNH
Chỉ định đơn trị hoặc kết hợp với điều trị toàn thân trong
điều trị viêm da bởi các chủng nhạy cảm như
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. và
Corynebacterium minutissimum nhw:

— Nhiém tring da nguyén phat: Chéc Id, viém nang lông bề
mặt, viêm nang lông vùng râu, viêm mé móng và hồng bì.

— Nhiễm trùng da thứphát: Nhiễm trùng do viêm da chàm
ngoại sinh, viêm da tiếp xúc và do vết cắt hay trầy xước.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Flucistad được sử dụng tại chỗ.

— Vết thương hở: Thoa nhẹ nhàng 3 hoặc4 lần trong ngày.
— Vết thương kín: Thoa ít lần hơn tùy theo mức độ.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
— Dị ứng với acid fusidic hay bất cứ thành phần nào của tá

dược.
- Nhiễm trùng gây bởi các vi khuẩn không nhạy cảm, đặc

biệt là frực khuẩn mủ xanh.

THẬN TRỌNG
~ Tổn thương gan hoặc thận.
— Thiếu hụt glucose-6--phosphat dehydrogenase.

~ Cần thận trọng khi bôi thuốc vào mắt hoặc gần vùng mắt.

- Chỉ nên sử dụngtrong một thời gian ngắn do nguy cơ vi

khuẩn kháng thuốc và kích ứng do tiếp xúc.
- Sử dụng kháng sinh tại chỗ trên vùng da tổn thương diện

rộng có thể gây độc tính toàn thân.
TƯƠNG TÁC THUÓC
Chưa biết. l „

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Phụ nữ có thai
Chưa có bằng chứng rõ ràng về tính an toàn trên phụ nữ
mang thai. Cân cân nhắc lợi ích điều trị với nguy cơ có
hại cho thai nhi khi sử dụng acid fusidic bôi ngoài cho
phụ nữ có thai.
Phụ nữ cho con bú
Tính an toàn trên phụ nữ cho con bú chưa được xác
minh. Với dạng dùng tại chỗ lượng thuốc thoa lên hầu
như không ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. Thuốc có thể
dùng ở phụ nữ cho con bú. Nếu thoa lên núm vú, cần
rửa kem thật sạch trước khi cho con bú.

ẢNH HƯỚNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH
MÁY MÓC

Acid fusidic dùng tại chỗ không có hoặc tác động không
đáng kể trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG PHỤ
— Ít gặp: Ngứa, nổi mẫn (ban đỏ, ban san và mụn mủ), kích

ứng tại nơi thoa (đau, cảm giác kim châm, nóng rát và
nỗi ban đỏ).

- Hiếm gặp: Quá mẫn, viêm kết mạc.
- Chưa rõ: Nỗi mề đay, phù ngoại vi, cham, phù quanh hốc

mắt.
QUÁ LIỀU
Quá liều khi dùng acid fusidic tại chỗ ít khi xảy ra.

BẢO QUẢN
Trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30°C.

HAN DUNG
24 thang ké tir ngay san xuat.

ĐÓNG GÓI
Tuýp 5 g. Hộp 1 tuýp.
Tuýp 10g.Hộp1 tuýp.
Tuýp Ae Hộp 1 tuýp.

TIEU CHUAN AP DUNG: Dug dién Anh — BP 2013.

THUOC NAY CHi DUNG THEO DON CUA BAC Si

Dé xa tam tay tré em
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc

Ngày duyệt nội dung toa: 07/05/2015.

 

Nhàsản xuắt:
CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Âp Mỹ Hòa 2,
STADA__ Xa xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn,

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (+84) 8 37181154-37182141 s Fax: (+84) 8 37182140

 

 

TUQ CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG

“uyên Chi Thu thay

aGIAM DOC

  

    

  

Y/ CONG TY
: hóa NHIỆ HỮU HẠN

LIÊN D0ANH
2) STADA-VIET NHÀÑ
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